
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Trần Quang Khiếu 20/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90203056 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Mạnh Tùng 11/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201724 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Trần Văn Thắng 01/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202040 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Tuấn Triều 30/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90201888 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 F-5 Hoàng Đăng Ngọ 02/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50802570 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

6 F-6 Võ Văn Quang 18/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90203052 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

7 F-7 Trần Văn Lãm 14/06/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50804621 Quảng Trị Khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Chí Vũ 08/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90203054 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Ngọc Tấn 02/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90202022 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Đinh Văn Hiếu 11/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90201930 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Trịnh Thanh Tùng 20/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90201916 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 F-12 Phạm Quốc Anh 12/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202437 Quảng Bình Khám sức khỏe

13 F-13 Trần Xuân Hùng 05/04/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90201934 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 F-14 Lê Mạnh Linh 20/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201833 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Lê Văn Thủy 02/03/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90202031 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Minh Chiến 18/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201706 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Phùng Văn Tuấn 05/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90904434 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Văn Tài 15/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130656 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn Đình Thế 25/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50802507 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Ngọc Linh 10/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90202502 Quảng Bình Không khám sức khỏe

21 F-21 Lê Minh Đức 04/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50783108 Quảng Trị Khám sức khỏe

22 F-22 Lê Trung An 07/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90202405 Quảng Bình Không khám sức khỏe

23 F-23 Đặng Văn Linh 21/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90202025 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

24 F-24 Võ Sáu 20/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90904446 Quảng Ngãi Khám sức khỏe
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25 F-25 Nguyễn Văn Tỷ 18/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50803599 Quảng Bình Không khám sức khỏe

26 F-26 Đỗ Văn Khánh 12/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90203384 Kiên Giang Khám sức khỏe

27 F-27 Dương Trường Khiêm 26/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201936 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 F-28 Lâm Duy Khanh 17/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50805612 Kiên Giang Khám sức khỏe

29 F-29 Trần Văn Thuần 16/10/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50781227 Nghệ An Khám sức khỏe

30 F-30 Hồ Đức Luyến 23/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202354 Quảng Bình Không khám sức khỏe

31 F-31 Trần Văn Sỹ 13/12/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803725 Quảng Bình Khám sức khỏe

32 F-32 Lưu Đình Vỹ 06/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201143 Nghệ An Khám sức khỏe

33 F-33 Trần Triệu Vĩ 10/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50805613 Kiên Giang Khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Văn Hậu 01/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50781116 Nghệ An Khám sức khỏe

35 F-35 Hoàng Thanh Long 15/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201857 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-36 Đậu Ngọc Chinh 04/01/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50803840 Quảng Bình Khám sức khỏe

37 F-37 Trương Văn Tài 10/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90903823 Quảng Trị Khám sức khỏe

38 F-38 Nguyễn Nho Linh 05/10/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50780971 Nghệ An Khám sức khỏe

39 F-39 Võ Xuân Sang 17/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202347 Quảng Bình Không khám sức khỏe

40 F-40 Hoàng Thế Kỷ 03/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90202394 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Ngọc Sáu 10/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201908 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-42 Lê Như Nghĩa 28/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202981 Quảng Nam Khám sức khỏe

43 F-43 Lê Xuân Hoàng 09/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50803021 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 F-44 Dương Ngọc Mạnh 26/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90202498 Quảng Bình Khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Văn Tâm 08/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50800845 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 F-46 Võ Thanh An 05/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50783708 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

47 F-47 Hoàng Văn Thành 10/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201212 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 F-48 Dương Xuân Khanh 12/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202125 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

49 F-49 Hoàng Văn Dụng 17/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50801550 Nghệ An Khám sức khỏe

50 F-50 Trần Quốc Cường 20/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50783680 Quảng Ngãi Khám sức khỏe



51 F-51 Nguyễn Văn Thắng 28/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50803198 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 F-52 Phan Ngọc Vương 20/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50781054 Nghệ An Khám sức khỏe

53 F-53 Phạm Thành Công 01/03/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50775372 Ninh Bình Không khám sức khỏe

54 F-54 Phạm Quang Chung 20/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780784 Thanh Hóa Khám sức khỏe

55 F-55 Lưu Đức Tường 23/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202411 Quảng Bình Khám sức khỏe

56 F-56 Nguyễn Đình Tâm 17/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50780241 Thanh Hóa Khám sức khỏe

57 F-57 Lê Công Long 05/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50802726 Hà Tĩnh Khám sức khỏe


